Yêu cầu kỹ thuật thang tải người
	Nội dung 
	Yêu cầu

	Thương hiệu
	Một trong các hãng: Mitsubishi (Nhật bản); Schindler (Thụy sỹ); Kone (Anh); Hitachi (Nhật bản)

	Nguồn gốc và xuất xứ 
	Thang nhập khẩu 

	Năm sản xuất
	Mới nhất

	Số l​​ượng thang
	02 chiếc 

	1. Thông số cơ bản
	

	Chủng loại
	Thang tải người ( Có phòng máy)

	Trọng tải
	 1150 kg

	Số người
	15 ( không bao gồm hàng )

	Tốc độ
	90m/ph (1.5 m/s)

	Hành trình
	Theo bản vẽ kiến trúc

	Số bến đỗ
	05

	Kí hiệu
	B-G-1-2-3

	Vị trí cửa
	5 phía tr​ước

	Loại động cơ
	Không hộp số 

	Kích cỡ hố thang đơn
	

	Chiều rộng
	2200 mm

	Chiều sâu
	2300 mm

	Chiều cao trên cùng(Overhead)
	4000 mm (không bao gồm phòng k.thuật t.máy)

	Chiều sâu đáy hố thang(Pit depth)
	1500 mm

	2. Hệ thống truyền động
	

	Ph​ương pháp truyền động
	Điều khiển vô cấp bằng biến áp, biến tần dòng xoay chiều ACVVVF

	Nguồn điện
	Động lực
	3 pha 380V: (-5%; + 10%)50HZ 

	
	Chiếu sáng
	1 pha 220V: (-5%; + 10%)50HZ 

	3. Hệ thống điều khiển
Các đặc tính của hệ điều khiển đã được nhiệt đới hoá hoàn toàn, có thể làm việc liên tục trong điều kiện môi tr​ường có độ ẩm tới 95%, nhiệt độ tới 400C.
	Điều khiển bằng vi xử lý tập hợp lựa chọn toàn bộ (Full collective selective control).
Các tính năng khác:

- Báo hiệu quá tải bằng đèn và loa.

- Bỏ qua các cuộc gọi tầng khi thang đủ tải như​ng vẫn ghi  nhớ chúng.

- Bảo vệ ngư​ợc pha, mất pha (phase protection).

- Cabin tự quay về tầng chính khi không có ai sử dụng.

- Cabin tự động quay về tầng chính khi có báo cháy.

- Hiển thị chế độ không phục vụ trên bảng hiển thị tầng.

- Tự động tắt bật đèn quạt.

- Các chức năng dành cho chế độ bảo trì.

- Thông báo khi thang dừng (gong).



	4. Cabin
	

	Kích thước cabin 
	L3

	Chiều rộng
	1800 mm

	Chiều sâu
	1500 mm

	Chiều cao
	2300 mm

	Hiển thị
	Hiển thị vị trí thang, chiều di chuyển đặt bên cửa buồng thang

	Tay vịn
	03 bên vách

	Gương
	Có

	Sàn cabin
	Chống trượt

	5. Các chức năng bảng điều khiển


	- Bảng hiển thị vị trí thang.

- Bảng chỉ thị tải trọng.

- Hệ thống liên lạc intercom tay 3 giữa cabin/

tủ điều khiển/ sảnh chính thang máy.

- Các nút ấn gọi tầng.

- Chuông báo động;

- Nút giữ, đóng mở cửa nhanh.

- Báo quá tải.

- Tắt mở quạt và đèn tự động.

- Đèn khẩn cấp và nguồn.

	6. Cửa cabin
	Bằng inox 

	Loại cửa
	Cửa mở ở giữa 2 cánh tự động 

	Chiều rộng
	1000mm

	Chiều cao
	2100mm

	Điều khiển cửa
	Cửa phòng thang đư​ợc điều khiển bằng hệ VVVF và vi xử lý (Microcessor), thời gian đóng mở cửa có thể cài đặt được

	Thiết bị an toàn
	Mành tia hồng ngoại an toàn bố trí dọc suốt chiều cao cửa, cửa sẽ tự động mở khi có bất kỳ một tia nào bị cắt qua

	Ng​ưỡng cửa
	Nhôm cứng định hình

	Quạt thông gió
	Có (chuyên dụng cho thang máy chở khách) 

	Cửa thoát hiểm
	Có

	Độ chịu lửa
	Tối thiểu 01 giờ

	7. Cửa các tầng
	Inox khung bao bản hẹp

	Loại cửa
	Cửa 2 tấm mở ở giữa 

	Chiều rộng
	1000mm

	Chiều cao
	2100mm

	Ngư​ỡng cửa
	Nhôm cứng

	Bảng gọi thang
	Bằng inox 

	Nút gọi thang
	Nút bấm nhẹ phát sáng 

	Hiển thị tầng
	Nằm trong Bảng gọi thang

	8. Hệ thống an toàn bảo vệ
	· Cửa tự động mở ra khi gặp chướng ngại vật trong khi đang đóng.

· Giảm chấn thuỷ lực

· Bộ chống vượt tốc.

· Bộ hãm bảo hiểm.

· Công tắc chống vượt hành trình.

· Bảo vệ điện quá dòng, ngắn mạch, ngược pha, mất pha, quá áp, sụt áp, chạm đất.

· Hệ thống liên lạc nội bộ intercom 03 trạm cabin/ phòng máy/ phòng thường trực.

· Hệ thống báo quá tải.

· Chuông báo và đèn chiếu sáng khẩn cấp.

· Chuông báo giữ cửa quá thời gian.

· Tự động trở về tầng chính khi có hoả hoạn.
- Chức năng chạy thang ở chế độ cứu hoả: Dùng cho nhân viên cứu hoả, khi kích hoạt công tắc cứu hoả ở tầng chính thang máy sẻ chạy ở chế độ cứu hoả.

	
	


